22. CÁCH CHỌN CHỦ ĐỀ CHO BÀI HỌC CỦA BÉ


Do tính chất đặc thù của chương trình ngôn ngữ ứng xử, việc chọn chủ đề cho các bài tập phải song hành với việc lưu giữ thông tin.  Khi bé đã làm thạo một kỹ năng rồi, thông thường ta sẽ chuyển sang một chức năng ngôn ngữ ứng xử khác.  VD, nếu bé yêu cầu thạo một chủ đề rồi, ta có thể chuyển chủ đề đó sang phần gọi tên.  Nếu bé cố với lấy một vật thì ta có thể chuyển sang thành tiếp thu mệnh lệnh (sờ, lấy vật đó).  Với những động tác bé đã bắt chước thạo, ta có thể chuyến sang dạy tiếp thu lệnh làm những động tác đó (Xem phần hướng dẫn dạy từng kỹ năng trong từng chức năng ngôn ngữ ứng xử để tham khảo gợi ý về cách chuyển nội dung dạy).

Chọn chủ đề:
Khi đề ra mục tiêu cho từng chủ đề cũng như từng hồi đáp, cần lưu ý những điểm sau:

1. Chủ đề đó phải có ý nghĩa với bé.
2. Sử dụng kỹ năng bé đã làm thạo để dạy kỹ năng mới.
3. Chủ đề đề ra phải phù hợp với mức độ phát triển của bé.

4. Chủ đề đó phải phù hợp với những mục tiêu ưu tiên của gia đình với bé.
5. Trộn lẫn các lĩnh vực/chức năng ngôn ngữ chứ không nên học từng lĩnh vực/chức năng một.
6. Cần biết chắc là bé đã có những kỹ năng tiền đề để học kỹ năng ta định dạy bé
Xác định mục tiêu:

Khi bạn bắt đầu dùng tài liệu ABLLs, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá bé thật chặt theo các tiêu chí của ABLLs.  Nếu bạn không chắc bé có làm thành thục một kỹ năng nào đó không (nghĩa là làm nhanh và dễ không cần nhắc), hãy trắc nghiệm.  Thà đánh giá thấp kỹ năng của bé và dạy bé bài dễ còn hơn là đánh giá quá cao kỹ năng của bé rồi làm bé bực bội trong quá trình học.  Cần lưu ý là đôi khi bé có thể thực hiện một số hành vi ta muốn nhưng lại không chịu làm khi yêu cầu.  VD, bé có thể bắt chước trẻ khác khi xem băng nhưng lại không bắt chước theo bạn khi bạn nói “làm như vậy”.  Cần quan sát và ghi nhận xem một tín hiệu đầu vào (câu hỏi/mệnh lệnh) có khiến bé thực hiện hành vi ta muốn không.  VD, khi bé nhìn thấy đoàn tàu, bé có thể nói “Tàu xanh da trời đang đi chệch đường ray” nhưng không hồi đáp khi ta hỏi “Cái gì đây?”, “Tàu màu gì?” hoặc “Tàu bị làm sao?”
Khi bạn đã đánh giá bé xong theo các tiêu chí của ABLLs, hãy lấy 2 bài tập kế tiếp nội dung khó nhất bé làm được trong từng mục kỹ năng để lập giáo án mới.  Sau đó xem tất cả các lĩnh vực/kỹ năng khác để xem bé đã làm thạo kỹ năng nào mà từ đó ta có thể chuyển tiếp sang dạy bé kỹ năng mới.  VD nếu bé đã biết yêu cầu khi ta hỏi “Con muốn gì?” ta có thể từ kỹ năng này dạy bé gọi tên sự vật khi ta hỏi “Cái gì đây?”  Cũng cần xem có sự mất cân đối nào giữa các mục ABLLs không và tập trung vào dạy bé những phần bé làm kém.  Nếu các kỹ năng gọi tên của bé rất tốt, còn kỹ năng yêu cầu thì không có mấy thì bạn cần tập trung hướng dẫn cho bé những kỹ năng yêu cầu còn yếu.
Phải chắc chắn là kỹ năng dạy bé phù hợp với mức độ phát triển của bé.  Sẽ có một số kỹ năng bé không thể làm được vì bé chưa phát triển đến mức độ đó.  Đơn giản bé vẫn chưa có đủ kỹ năng tiền đề thực hiện kỹ năng đó.  VD, không nên dạy bé chưa biết bắt chước nói theo 3 từ phải làm bài tập G29 “Dùng cụm từ để gọi tên danh từ kèm với động từ và tính từ”.  Nếu cứ cố dạy bé những kỹ năng bé chưa có đủ kỹ năng tiền đề, cả GV và bé sẽ có thể rất khó chịu.

Chọn từng chủ đề cho nội dung học:
Kỹ năng yêu cầu sẽ là phần đầu tiên ta dạy bé vì nó giúp bé nhận ra một chức năng ngôn ngữ cho bé quyền lực với môi trường quanh bé.  Hãy xem lại phần yêu cầu để từ đó chọn chủ đề cho phần này.  Điểm chính bạn cần nhớ là ta không thể dạy bé yêu cầu vật bé không muốn.  Phần việc chính của giáo viên khi bé mới học yêu cầu là liên tục tìm thêm những vật bé thích và dạy bé yêu cầu chúng.  Chủ đề của những phần kỹ năng khác có thể gần với vật bé đã yêu cầu.  VD, nếu bé yêu cầu ôtô, cá hoặc khoai tây, ta nên dùng luôn những chủ đề này để dạy bé nghe hiểu C3 “Nhìn vào vật bé thích theo yêu cầu” hoặc “Sờ vào vật bé thích ở các vị trí khác nhau” (C6).  Nếu bé gặp khó khăn với một kỹ năng nào đó, và không hồi đáp kể cả khi đã được nhắc, ta có thể lấy hồi đáp này làm chủ đề cho bài tập kỹ năng khác.  VD, nếu bé chưa biết gọi tên được một vật và không hồi đáp khi được nhắc bằng lời, ta có thể chọn vật này làm chủ đề cho bài tập bắt chước.  VD bé gọi “tủ lạnh” là “ủ lạnh”.  Đây rõ ràng là một lỗi phát âm chứ không phải bé không biết gọi tên tủ lạnh, ta có thể chọn bài tập bắt chước âm để tập trung dạy bé phát âm từng âm tiết một sao cho gần giống với âm “tủ lạnh” nhất.  Hãy xem lại toàn bộ chương trình của bé để xem nên chọn từ, câu nào để dạy bé bắt chước âm chứ không nên chọn ngẫu nhiên bất cứ từ hay câu nào để bé bắt chước.  Cũng như vậy, nếu bé giao tiếp bằng ra hiệu, nội dung bắt chước động tác nên lấy chính những động tác ra dấu chứ không nên lấy ngẫu nhiên một động tác bất kỳ nào.  Tất cả những chủ đề của bài học phải có ý nghĩa với bé và liên quan chặt chẽ đến cuộc sống hiện tại của bé.
Cách bạn lưu giữ thông tin có thể hỗ trợ hoặc cản trở quá trình chuyển từ hồi đáp này sang một dạng chức năng ngôn ngữ khác.  GV cần phải có được cái nhìn bao quát cũng như có thể theo sát được mức độ tiếp thu của bé với từng chủ đề.  GV cần hiểu rằng những chủ đề này là riêng rẽ, nhưng chúng phải được dạy từ ở những kỹ năng bé đã thạo chứ không nên liên tục luyện bài và sửa lỗi cho bé.  Cách lưu giữ thông tin phải đảm bảo GV có thể tập trung vào việc dạy chứ không phải kiểm tra.  Việc lưu giữ thông tin không nên làm gián đoạn việc dạy.  Mục đích của việc lưu giữ thông tin là:
1. Kiểm soát được tính hiệu quả của quá trình dạy bé

2. Là công cụ liên lạc trao đổi giữa các GV
3. Xác định chủ đề nào bé đã làm thạo

4. Góp phần xác định mục tiêu nào ta đã đạt được

5. Kiểm soát việc lưu giữ những chủ đề cần củng cố

6. Cho ta một bức tranh toàn cảnh quá trình học của bé để có thể nhìn ra những thụt lùi của bé và sửa chữa kịp thời.

Dữ liệu trắc nghiệm

Hầu hết những người đề xướng ra Ngôn ngữ Ứng xử (VB) đều khuyên ta nên lấy số liệu theo chủ đề dạy bé chứ không nên theo từng dạng hồi đáp.  Thực chất trắc nghiệm là kiểm tra.  Ý tưởng là nếu bé hồi đáp nhanh, chuẩn xác không cần nhắc với một kích thích khu biệt cụ thể nào (điền vào chỗ trống/hỏi/yêu cầu/hướng dẫn và kích thích bằng hình ảnh) vào lần kiểm tra đầu tiên trong ngày, thì hồi đáp đó được coi là “làm được không cần nhắc” hoặc đúng.  Nếu không, cần sửa cho bé bằng kỹ thuật sửa lỗi như đã bàn ở phần trước.  Kết quả kiểm tra này sẽ được dùng để xác định xem ta sẽ dạy tiếp bé cái gì.  Sau khi trắc nghiệm, ta sẽ dạy bé những hồi đáp bé chưa tự làm được cũng như những chủ đề mới.  Những chủ đề này sẽ được đan xen với các chủ đề bé đã làm thạo trong các chức năng khác nhau.  Làm vậy cốt để bé luôn thành công khi học.  Qua trắc nghiệm, ta sẽ biết chủ đề nào vẫn còn khó và cần dạy thêm cho bé.
Mục tiêu của cách dạy không lỗi là giúp bé làm được hồi đáp ta muốn một cách thành công, sau đó khi thấy bé lặp lại hồi đáp đó một số lần, đưa dần bối cảnh mới mà ta biết bé sẽ chịu hồi đáp và được củng cố.  Sau đó ta sẽ tách dần bối cảnh mới ra khỏi bối cảnh ta dùng để chuyển tiếp hay nhắc bé.  Ta sẽ chỉ chuyển khi bé đã làm đúng, không cần nhắc trong bối cảnh hiện tại.  Ta tiếp tục chuyển sang các mục chức năng khác khi bé hồi đáp đúng kể cả khi mục tiêu thực sự của ta không phải là những kỹ năng đó. Bằng cách này, khi ta thêm chủ đề vào một chức năng ngôn ngữ, bé đã có nhiều lần hồi đáp đúng với chủ đề này, trước cả khi ta đưa chủ đề đó vào lĩnh vực/mục chức năng đó.
VD, nếu bé biết yêu cầu bóng và chủ đề hiện giờ là bé biết yêu cầu bóng khi ta hỏi “Con muốn gì?”.  Trong giờ đầu của ngày hôm đó (trắc nghiệm) bé cần ta nhắc âm.  Giờ còn lại, ta chuyển tiếp từ lặp âm sang yêu cầu.  Đến lần trắc nghiệm thứ 3, bé không cần ta nhắc âm nữa, và có thể yêu cầu bóng bất cứ khi nào bé muốn.  Sau đó, ta bắt đầu chuyển sang dạy gọi tên.
GV: “Cái gì đây?”

HS: “Bóng”

GV: “Con muốn gì?”

HS: “Bóng”

Hồi đáp này vẫn là yêu cầu (bé muốn vật đó) và “bóng” vẫn là một chủ đề yêu cầu nhưng GV đã tập cho bé hồi đáp khi được hỏi “Cái gì đây?”

Tại thời điểm này, số liệu thực tế vẫn chưa được ghi nhận.  Khi bé đã đạt những tiêu chí “làm thạo”, ta sẽ thêm chủ đề này vào bối cảnh mới để trắc nghiệm. Dù ta đã dạy bé nhiều, nhưng mục tiêu của chúng ta là xem bé có thể hồi đáp trong bối cảnh mới mà không cần chuyển.  Trong VD trên, khi ta đã chọn “bóng” làm chủ đề cho mục gọi tên, GV sẽ hỏi “Cái gì đây?” trong lần trắc nghiệm đầu tiên trong ngày, trước khi chuyển hoặc nhắc.  Nếu bé hồi đáp đúng, ta sẽ ghi là “làm đúng không cần nhắc” và GV tự hiểu là họ không cần phải dành nhiều thời gian dạy bé phần này (dùng kỹ thuật chuyển) để gọi tên quả bóng.  Nếu bé trả lời sai hoặc còn phải nhắc, ta sẽ ghi là “còn phải nhắc” và GV tự hiểu là họ sẽ phải dạy thêm phần này.

Chúng ta muốn giờ học của bé phải vui vẻ! Chúng ta đều thích làm việc chúng ta thạo nên cần chắc chắn là bé sẽ cảm thấy bé học được (củng cố thường xuyên).  Để làm việc này, cần liên tục đan xen những nội dung bé đã làm thạo từ trước trong quá trình trắc nghiệm.  Xét về tâm lý ứng xử, chúng ta biết bé sẽ chịu làm bài tập khó nếu sau đó là nhiều bài tập dễ.  Trong ngôn ngữ cũng vậy, bé sẽ chịu trả lời câu khó nếu trước đó là các câu dễ.  Cần xây dựng tâm lý này trong quá trình dạy và trắc nghiệm. Ta sẽ trộn lẫn nội dung dễ và khó theo tỷ lệ 80/20 hoặc 70/30 tùy vào tâm tính của bé.  Những nội dung đang dạy được coi là khó, còn nội dung bé đã làm thạo thì coi là dễ.
Với một số bé, có thể trắc nghiệm tất cả các nội dung cùng một lúc hoặc một mục kỹ năng cụ thể trong những ngày khác nhau trong tuần.  Tùy này còn tùy thuộc vào khả năng học kỹ năng mới và tâm tính của bé.  Không nên làm như vậy với bé hay cáu.
Số lần trắc nghiệm và các tiêu chí để được coi là làm thạo còn tùy thuộc vào chương trình học và tùy thuộc nhiều vào nhu cầu của từng bé cũng như GV.  VD, nếu cha mẹ là GV duy nhất của bé, sẽ dễ theo dõi họ đã dạy bé những gì mà không cần phải ghi chép nhiều.  Nhưng nếu có thêm người khác dạy bé, việc trao đổi thông tin về nội dung dạy bé và hồi đáp của bé là vô cùng quan trọng.

Việc xác định tiêu chí “làm thạo” cho bé phải dựa trên quá trình học trước đó.  Có bé làm thạo một nội dung trong một bối cảnh và dễ dàng lưu giữ nó trong thời gian dài.  Với những bé này, chỉ cần 2 lần trả lời đúng khi trắc nghiệm là đủ.  Với bé khác, cần phải có nhiều thời gian chuyển tiếp và đầu tư dạy bé hơn thì bé mới trả lời đúng.  Cũng có bé thường quên những nội dung đã làm thạo trước đó.  Với những bé này, phải 5 lần trả lời đúng thì mới được coi là làm thành thạo (hồi đáp tức thì không cần nhắc).

Mỗi khi trắc nghiệm mà bé không hồi đáp trong 2-3 giây, cần cho bé câu hỏi đúng, gợi ý hành vi đúng và đưa ra kích thích/lệnh đó lần nữa. (Xem “kỹ thuật sửa lỗi”).  Kể cả khi GV chắc rằng bé biết câu trả lời, cũng đừng nên đợi lâu hơn rồi mới nhắc bé câu đúng.  Câu trả lời đúng thì phải tức thì, không chần chừ, và cần tiếp tục luyện cho bé đến thành thạo.  Như vậy thì bé mới lưu giữ câu trả lời đúng được lâu.
Củng cố hồi đáp

Chủ đề phù hợp với bé phải là những thứ bé thường xuyên tiếp xúc hàng ngày và như vậy bé mới có cơ hội thường xuyên luyện tập chủ đề đó.  Khi chương trình của bé đã tiến triển và các giờ học tập trung tiếp diễn, số lượng các nội dung bé làm thạo sẽ trở nên đông đảo.  Những nội dung này sẽ được đan xen vào với những nội dung mới để bé luôn thành công.  Việc này cũng nhằm củng cố các nội dung bằng cách ôn lại và tiếp tục động viên/khích lệ bé trả lời đúng.

Nếu bé không trả lời đúng các nội dung làm thạo, phải tập trung vào những phần này và dạy lại cho đến khi bé có thể trả lời đúng.  Cần xem lại cả câu ta hỏi và câu bé trả lời để xem tại sao bé lại không phân biệt nhận biết được.  Bé càng biết nhiều về một vật hoặc một chủng loại, thì bé càng phải có khả năng phân biệt cao hơn để trả lời đúng.  Từ những kết quả trắc nghiệm và quá trình học, bạn sẽ biết cần phải dạy bé phân biệt cái gì.
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